
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0   

3 0 0

17 1 51 2002 U quái BT 26cm

17 2 46 2022 UXTC 12 tuần

17 3 26 0010 NXTC 14 tuần

17 4 41 3003 UXTC 16 tuần

17 5 34 2002 NXTC 12 tuần

18 6 53 4004 U hạ vị 10cm/VMC Cắt TC

18 7 47 1001 UXTC 12 tuần

18 8 41 3003 NXTC 14 tuần

19 9 49 5005 UXTC 16 tuần

19 10 48 2012 UXTC 16 tuần

19 11 38 2002 NXTC 14 tuần

20 12 68 4034 UBT (T) /Viêm gan C

20 13 66 1001 UXTC 14tuần/VMC

20 14 49 7025 UXTC + UBT (T) 10cm

3 0 0

3 0 0   

17 1 74 3013 UBT (T) 5cm

17 2 31 1001 U hạ vị 20cm nghi UBT/VMC

17 3 45 2002 UXTC 18 tuần/ Thiếu máu

18 4 59 2042 UXTC 10 tuần

18 5 40 2002 NXTC 14tuần

18 6 43 0000 NXTC 16 tuần/Mong con

19 7 51 0000 UBT (T) 9cm TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

D.MINH + THU HÀ 3 + KIM PHỤNG.SB

D.MINH + THU HÀ 3 + KIM PHỤNG.SB

D.MINH + THU HÀ 3 + KIM PHỤNG.SB

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÖC.NT

N.P.MAI + MẬN + PHƯƠNG.PNT

N.P.MAI + MẬN + PHƯƠNG.PNT

N.P.MAI + MẬN + PHƯƠNG.PNT

THU HÀ 2 + TOÀN.SB + TOUNEH.SB(S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + TRẦN TRANG.SB(C)

T.HÕA + DIỆU NGA + PHÖ.SB

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + NGÔ PHỤNG.SB

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + NGÔ PHỤNG.SB

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + NGÔ PHỤNG.SB

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÖC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÖC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + PHÖC.SB(S)

BS SẢN A + THƯƠNG.SB + TIỀU.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

T.HÕA + DIỆU NGA + PHÖ.SB

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP 

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 07/10/2013 đến ngày 13/10/2013 (Tuần1)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ RỒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

TẠ THỊ DẪN

PHẠM THỊ BA

LÊ THỊ TUYẾT MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LỊCH 

ĐẶNG THỊ THANH NHƯ

NGUYỄN THỊ ÁNH

CAO THỊ ĐÀO

VŨ THỊ MAI

TRỊNH THỊ MAI

NGUYỄN THỊ CHUNG THỦY

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

BÙI THỊ MAI

LÊ THỊ VÂN

TẠ KIM THOA

HỒ THỊ THÀNH

VŨ THỊ QUYÊN

PHAN THỊ TÂM

ĐỖ MINH HOA

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ KHUYẾN

4080B

6931

6598

6992

4099 B

4081B

7014

4099 B

SHC

6896

4080 B

6928

6945

6925

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6905

6956

6884

6934

PM

Ngày: 07/10/2013 

Ngày: 08/10/2013 

6963

6927

6960

6977



19 8 50 3013 UBT 2bên 6cm

19 9 39 2002 NXTC 14 tuần

20 10 50 3023
UBT (T) 6 cm/VMC 3 

lần(ĐS,VRT,UBT)

20 11 23 1001 UBT (P) 10cm

20 12 29 0000 NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 53 ĐT U hạ vị , nghi UBT 18cm

17 2 44 4002 UXTC 20 tuần

17 3 44 1011 UXTC 16 tuần

18 4 56 4004 UBT(P) 17cm

18 5 47 2022 UXTC 16 tuần

18 6 31 ĐT NXTC 12 tuần

19 7 61 8008 UBT (T) 5 cm

19 8 43 1011 NXTC 12 tuần

19 9 41 4002 UXTC 12 tuần

19 10 42 2002 NXTC 14 tuần

20 11 28 ĐT U hạ vị 14cm

20 12 50 4004 UXTC 16 tuần

20 13 40 2002 NXTC 16tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 40 2002 K CTC giai đoạn IA1

2 0

17 3 38 0000 UXTC 17 tuần

18 4 32 1001 UBT(T) 22cm

18 5 46 2012 Nghịch sản CTC + TSPTNMTC

18 6 42 2022 NXTC 16 tuần

19 7 45 3013 UXTC 16 tuần

19 8 44 2002 UXTC 16 tuần K.HOÀNG + NGỌC TÖ + THAO.SB

  

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

N.P.MAI + HỒ HOA + H.QUYÊN

N.P.MAI + HỒ HOA + H.QUYÊN

HỒ HOA + H.QUYÊN + NGỌC THANH.SB

K.HOÀNG + NGỌC TÖ + THAO.SB

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

BS SẢN A + NGÂN.TT+ TUẤN.SB(S)

BS SẢN A + TUYẾT.SB + SỸ.SB(C)

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

K.CHI.PNT + ÖT + ĐAN THANH.SB

K.CHI.PNT + ÖT + ĐAN THANH.SB

NHU + THANH HIỀN + THẮNG.SB

NHU + THANH HIỀN + THẮNG.SB

BS SẢN A+TH.THỦY.TT+TRƯƠNG TRANG.SB (S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + TÖ.SB(C)

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TÀI.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TÀI.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TÀI.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT 

MỸ Ý + THIÊN TRANG + RỠ.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + RỠ.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + RỠ.SB

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc chừa 2PP, Nạo hạch chậu 

(Wertheim Meigs) *

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ THU

LƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG

ĐỖ THỊ LANH

VŨ THỊ TUYẾT HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÁI *

HUỲNH THỊ BA

TRẦN THỊ LAN EM

MAI THỊ XUYÊN

HUỲNH THỊ LỆ THUỶ

HỒ THỊ KIM NHUNG

NGÔ THỊ DIỄM

HỒ THỊ TẤN

NGUYỄN THỊ HOÀNG MỸ

PHẠM THỊ ĐỆ

MAI THỊ TẤN BẢY

VŨ THỊ LÝ

BÙI THỊ BÍCH NGA

LÊ THỊ CÓ

VŨ THỊ ĐẢN

LÊ THỊ OANH

LÊ THỊ THƠM

THẠCH NGỌC HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ NGÁT

LÊ THỊ THẮM

NGÔ THỊ KIM NGÂN

95 S

6955

7072

7069

91 S

7007

7036

6947

4092B

7144

7026

7123

6962

7060

7047

7083

7046

6765

7048

4030B

7013

6920

7126

7111

6950

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/10/2013 

Ngày: 10/10/2013 



19 9 28 ĐT NXTC 12 tuần

10 39 ĐT NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 47 4024 UXTC 6 tháng

17 2 40 0000 NXTC 14 tuần

17 3 37 ĐT NXTC 16 tuần

18 4 47 2032 UXTC 18 tuần

18 5 30 ĐT UXTC 14 tuần + UBT(T) 4cm

18 6 26 ĐT NXTC 14 tuần

20 7 63 3003 UBT (P) 7cm, nghi ác tính

20 8 42 2012 UXTC 14 tuần/ VMC 3 lần

20 9 33 1021 NXTC > 12 tuần

THU THỦY + NG.LAN.BM + THƯ HƯƠNG

THU THỦY + NG.LAN.BM + THƯ HƯƠNG

H.HIỆP + ÁI + THỦIH.SB

H.HIỆP + ÁI + THỦIH.SB

HƯƠNG THU + THANH THÖY + X.TRANG1

HƯƠNG THU + THANH THÖY + X.TRANG1

HƯƠNG THU + THANH THÖY + X.TRANG1

THU THỦY + NG.LAN.BM + THƯ HƯƠNG

K.HOÀNG + NGỌC TÖ + THAO.SB

DỰ BỊ 

BS SẢN A + NGÂN.TT + TÖ UYÊN.SB(S)

BS SẢN A + VĂN UYÊN.SB + TÂN.SB(C)

H.HIỆP + ÁI + THỦIH.SB

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Ngày 7 tháng 10 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HIỀN

HOÀNG THỊ BỪNG

PHAN NGỌC TUYẾT

VÕ THỊ HỒNG LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ HỒNG

NGÔ THỊ MỸ LINH

TRẦN THỊ TÖ TRINH

NGUYỄN THỊ VÂN

ĐẶNG THỊ HỒNG THU

VŨ DIỄM TRANG

7089

7015

7108

7073

7043

6997

7141

7037

7125

6974

6978

Thứ: SÁU 

Ngày: 11/10/2013 


